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THÔNG TU 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí 

khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ 

Cản cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Cản cứ Nghị định sổ Ỉ20/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phỉ và 
lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 tháng Ị ỉ năm 2023 cùa Chính phủ 
sửa đôi, bô sung một số điều của Nghị định so 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 
8 năm 2016 cùa Chính phù quy định chỉ tiết và hướng dan thi hành một so điều 
của Luật Phí và lệ phỉ; 

Căn cứ Nghị định số 27/20I9/NĐ-CP ngày 13 thảng 3 năm 2019 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một sô điêu cùa Luật Đo đạc và bản dồ; Nghị định 
số 136/2021/NĐ-CP ngày 31 thảng, 12 nám 2021 của Chính phù sửa đổi, bố 
sung một so điều của Nghị định sỗ 27/2019/NĐ-CP ngày 13 thủng 3 năm 2019 
của Chính phủ quy định chi tiêt một sô điểu cùa Luật Đo đạc và bản đồ; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ26/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một so điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 
91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 nám 2022 của Chính phủ sửa đổi, bố sung 
một số điều cùa Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiêt một sỏ điều cùa Luật Quản lý thuế; 

Cản cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 thảng 01 năm 2020 của 
Chính phù quy định vê thủ tục hành chỉnh thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; 
Nghị định số Ỉ23/2020/ND-CP ngày 19 thảng 10 năm 2020 của Chính phù quy 
định vê hỏa đơn, chứng từ; 

Cân cứ Nghị định sổ Ì4/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đẻ nghị cùa Cục trường Cục Quán lý, giám sát chính sách thuế, phỉ 
và lệ phí; 

Bộ trướng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác, sứ dụng thông tin dữ liệu đo đạc và 
bàn đò. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định mức thu, chê độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dừ liệu đo đạc và bản đồ là tài sản công do 
Nhà nước quản lý. 
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2. Thông tư này áp dụng đối với: Người nộp phí; tồ chức thu phí; cơ quan, 
tô chức, cá nhân khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai 
thác, sử dụng thông tin dừ liệu đo đạc và bàn đô là tài sàn công do Nhà nước 
quản lý. 

Điều 2. Tổ chức thu phí và người nộp phí 

1. Tô chức thu phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập có thẳm quyền cung cấp thông tin, dữ liệu do dạc và bản 
đồ là tài sản công theo quy định của pháp luật về đo đạc và bàn đồ. 

2. Người nộp phí theo quy định tại Thông tư này là tô chức, cá nhân đề 
nghị cung cấp thông tin, dừ liệu đo đạc và bản đồ ỉà tài sản công theo quy định 
pháp luật vê đo đạc và bản đô. 

Điều 3ễ Mức thu phí và miễn phí 

1. Mức thu phí khai thác, sừ dụng thông tin dừ liệu đo đạc và bàn đô được 
quy định tại Biêu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trường hợp Bộ trường Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch 
ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị khai thác, sừ 
dụng thông tin, dừ liệu đo đạc và bản đô thuộc tài sản công cho mục đích quốc 
phòng, an ninh thì mức thu phí bằng 60% mức thu phí tương ứng tại Biểu mức 
thu phí; trừ trường hợp quy định tại điẻm a khoản 3 Điêu này. 

3. Miễn phí đối với trường hợp Bộ trưởng, Thú trưởng cơ quan ngang bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương đề nghị khai thác, sử dụng thông tin, dừ liệu đo đạc và bản đồ 
thuộc tài sản công đê phục vụ: 

a) Mục đích quôc phòng, an ninh trong tình trạng khân câp. 

b) Phòng, chông thiên tai trong tình trạng khân câp. 

Tình trạng khân câp quy định tại khoản này được xác định theo quy định 
của Luật Quốc phòng, Luật Phòng thủ dân sự và pháp luật về phòng, chống 
thiên tai. 

Điều 4ệ Kê khai, nộp phí 

1. Người nộp phí thực hiện nộp phí khi dê nghị cung câp thông tin, dừ liệu 
do đạc và bàn đồ, nộp phí cho tổ chức thu phí theo quy định tại Thông tư số 
74/2022/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 
định về hình thức, thời hạn thu, nộp, kê khai các khoản phí, lệ phí thuộc thâm 
quyền quy định của Bộ Tài chính. 

2. Chậm nhất là ngày 05 hằng tháng, tồ chức thu phí phải gửi số tiền phí đã 
thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách cùa tồ chức thu phí mờ 
tại Kho bạc Nhà nước. Tô chức thu phí thực hiện kê khai, thu, nộp và quyết toán 
phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC (tiền phí do tồ chức thu phí 
thuộc Trung ương quản lý thu nộp vào ngân sách trung ương, tiền phí do tô chức 
thu phí thuộc địa phương quản lý thu nộp vào ngân sách dịa phương). 
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Điều 5. Quán lý và sử dụng phí 

1. Tô chức thu phí được trích đê lại 60% số tiền phí thu dược để trang trải 
chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 40% số tiền phí thu được vào 
ngân sách nhà nước; trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Tồ chức thu 
phí thực hiện quản lý và sừ dụng số tiền phí được đề lại theo quy định tại khoản 
4 Điều 1 Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 ngày 11 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đồi, bồ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô 
điều của Luật Phí và lệ phíẺ 

2ệ Trường hợp tô chức thu phí là cơ quan nhà nước không được khoán chi 
phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 
82/2023/NĐ-CP phải nộp 100% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí do ngân sách 
nhà nước bố trí trong dự toán của tô chức thu theo chế độ, định mức chi ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 01 tháng 9 năm 2024. 

2. Thông tư này: 

a) Thay thế Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 
của Bộ trường Bộ Tài chính quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dừ liệu do đạc và bản dô. 

b) Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 55/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 
của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đôi, bồ sung một số điều của 07 Thông tư cùa 
Bộ trường Bộ Tài chính quy định thu phí trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. 

c) Bãi bỏ Điều 2, khoản 2 Điều 3 và Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng 
thông tin dừ liệu do đạc và bản đo ban hành kèm theo Thông tư số 33/2019/TT-
BTC ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Bộ trường Bộ Tài chính sửa đồi, bồ sung 
một số điều cùa Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thâm định cấp giấy phép 
hoạt động đo đạc và bàn đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 
năm 2016 quy đ ịnh mức thu,  che độ thu,  nộp,  quản lý và sử dụng phí  khai  thác,  
sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đô. 

3. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ 
thu, công khai chế độ thu phí khai thác, sử dụng thông tin dừ liệu đo đạc và bản 
đồ không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại các văn bản: 
Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí 
và lệ phí; Nghị định số 82/2023/NĐ-CP; Luật Quàn lý thuế; Nghị định số 
126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều cùa Luật Quản lý thuế, Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 
10 năm 2022 của Chính phủ sửa đồi, bô sung một sô diêu của Nghị định 
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số 126/2020/NĐ-CP; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 
của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà 
nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 
phù quy định về hoá dơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 
tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiộn một số điều 
cùa Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-
CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ. 

4. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật nêu tại Thông tư này được 
sửa đôi, bô sung hoặc thay thê thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đôi, bô 
sung hoặc thay thế. 

5. Trong quá trình thực hiện, nêu có vướng măc đê nghị các tô chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bồ sung./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thù tướng, các Phó Thù tướng Chính phù; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 
- Vản phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc; 
- ủy ban Tài chính, Ngân sách; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiẻm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan trung ương cùa các Hội, Đoàn thể; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc trung 
ương; 
- Sở Tài chính, Cục Thuế, KBNN các tinh, thành phố trực 
thuộc trung ưcrng; 
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phù; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục CST (3CCb). %_ 

KT. Bộ TRƯỞNG 
[ứ TRƯỞNG 

1 uan 



BIẾU MỨC THU PHÍ KHAI THÁC, sử DỤNG 
THÔNG TIN DỮ LIỆU ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐÒ 

(Kèm theo Thông tư số 47/2024/TT-BTC 
ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Số 
TT Loại thông tin, dừ liệu Đơn vị 

tính 
ỈMức thu 
(đồng) Ghi chú 

I Số liệu của mạng lưới đo đạc quốc gia 

1 Số liệu của mạng lưới tọa độ quốc gia 

1.1 CấpO đicm 340.000 

1.2 Hạng I điếm 250.000 

1.3 Hạng II điêm 220.000 

1.4 Hạng III điểm 200.000 Áp dụng cho cả các 
điêm địa chính cơ sờ 

2 Số liệu cùa mạng lưới độ cao quốc gia 

2.1 Hạng I diêm 160.000 

2.2 Hạng II điểm 150.000 

2.3 Hạng III điém 120.000 

3 Số liệu cùa mạng lưới trọng lực quốc gia 

3.1 Điồm cơ sở điểm 200.000 

3.2 Hạng I diêm 160.000 

3.3 Hạng II điểm 140.000 

4 
Ghi chú diêm toạ độ quốc gia, dộ cao 
quốc gia, trọng lực quốc gia tờ 20.000 

n Dừ liệu ảnh hàng không 

1 Dừ liệu ảnh hàng không kỹ thuật số fllc 250.000 

2 Dữ liệu ành hàng không quct từ tờ phim 
dộ phân giải 16 um 

file 250.000 

3 
Dừ liệu ảnh hàng không quét từ tờ phim 
độ phân giải 20 Ịim rẴle 200.000 

4 
Dữ liệu ảnh hàng không quét từ tờ phim 
dợ phân giải 22 Ịim 

file 150.000 

5 Bình đồ ảnh số tỷ lệ: 1:2.000; 1:5.000 mảnh 60.000 

6 Bình đò ánh số tỷ lệ: 1:10.000; 1:25.000; 
1:50.000 

mảnh 70.000 
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Số 
TT 

Loại thông tin, dừ liệu Đơn vị 
tính 

Mức thu 
(đồng) Ghi chú 

III Cơ sở dừ liệu nền địa lý quốc gia và hệ 
thống bản đổ địa hình quốc gia 

1 Cơ sờ dữ liệu nền dịa lý quốc gia 

1.1 
Cơ sở dừ liệu nền dịa lý quốc gia tỳ lộ 
1:2.000 mảnh 400.000 

lế Nếu chọn lọc nội 
dung theo dừ liệu thành 
phân thì mức thu phí 
như sau: 
a) Các nhóm lớp dừ 
liệu: đia hình; dân cư; 
giao thông; thuỷ văn: 
thu băng 1/6 mức thu 
phí nhân với hộ số 1,2. 
b) Các nhóm lớp dừ 
liệu: địa giới hành 

1.2 
Cơ sở dừ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 
1:5.000 mành 500.000 

lế Nếu chọn lọc nội 
dung theo dừ liệu thành 
phân thì mức thu phí 
như sau: 
a) Các nhóm lớp dừ 
liệu: đia hình; dân cư; 
giao thông; thuỷ văn: 
thu băng 1/6 mức thu 
phí nhân với hộ số 1,2. 
b) Các nhóm lớp dừ 
liệu: địa giới hành 

1.3 Cơ sờ dừ liệu nên địa lý quốc gia tỷ lệ 
1:10.000 mảnh 850.000 

lế Nếu chọn lọc nội 
dung theo dừ liệu thành 
phân thì mức thu phí 
như sau: 
a) Các nhóm lớp dừ 
liệu: đia hình; dân cư; 
giao thông; thuỷ văn: 
thu băng 1/6 mức thu 
phí nhân với hộ số 1,2. 
b) Các nhóm lớp dừ 
liệu: địa giới hành 

1.4 
Cơ sở dừ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lộ: 
1:25.000; 1:50.000; 1:100.000 mành 1.500.000 

lế Nếu chọn lọc nội 
dung theo dừ liệu thành 
phân thì mức thu phí 
như sau: 
a) Các nhóm lớp dừ 
liệu: đia hình; dân cư; 
giao thông; thuỷ văn: 
thu băng 1/6 mức thu 
phí nhân với hộ số 1,2. 
b) Các nhóm lớp dừ 
liệu: địa giới hành 

1.5 
Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ.ữ 

1:250.000; 1:500.000; 1:1.000.000 
mảnh 8.000.000 

chính, bicn giới quôc 
gia; lớp phũ bề mặt: thu 
băng 1/6 mức thu phí. 
2. Ncu đã thu phí sử 
dụng cơ sở dừ liệu nền 
địa lý quốc gia thì 
không thu phí sử dụng 
bản đô địa hình quốc 
gia định dạng số cùng 
tỷ lộ (chi áp dụng trong 
trường hợp khai thác 
theo mảnh và dù 07 
nhóm lớp dừ liệu). 
3ẻ Trường hợp khai thác 
dừ liệu theo phạm vi 
đ ịa lý th ì  thu bằng mức 
thu phí nhân với diện 
tích khu vực khai thác 
chia tông diện tích các 
mảnh theo tỷ lệ tương 
ứng. (diện tích tối thiều 
đc nghị khai thác bằng 
diện tích 01 mảnh bản 
dô cùng tỷ lệ). 

2 Hệ thống bàn dô (lịa hình quốc gia 

2.1 Bản đồ địa hình quốc gia in trcn giấy 

a 
Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lộ 1:10.000 
và lớn hơn mành 120.000 



3 

Số 
TT Loại thông tin, dừ liệu Đơn vị 

tính 
Mức thu 
(đồng) Ghi chú 

b Bàn dồ địa hình quốc gia tỷ lộ 1:25.000 mảnh 130.000 

c Bàn đồ dịa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000 mành 140.000 

d 
Bàn dồ dịa hình quốc gia tỷ lệ 1:100.000 
và nhỏ hơn mảnh 170.000 

2.2 Bàn dô địa hình quôc gia định dạne dgn 

a Bản dô dịa hình quốc gia tỷ lệ 1 2.000 mành 400.000 Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

b Bản dô địa hình quốc gia tỳ lệ 1 5.000 mành 440.000 

Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

c Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lộ 1 10.000 mảnh 670.000 

Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

d Bàn đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1 25.000 mảnh 760.000 

Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

đ Bàn đồ (lịa hình quốc gia tỷ lộ 1 50.000 mành 950.000 

Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

e Bản dồ dịa hình quôc gia tỷ lệ 1 100.000 mành 2ế000.000 

Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

g Bàn đô địa hình quôc gia tỷ lệ 1 250.000 mảnh 3.500.000 

Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

h Bàn dồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1 500.000 mảnh 5.000.000 

Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

i 
Bàn đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 
1:1.000.000 mảnh 8.000.000 

Neu chọn lọc nội dung 
theo lớp dữ liệu thành 
phần thì mức thu phí 
như sau: 
1. Nhóm lớp dừ liệu: 
địa hình; dàn cư; giao 
thông; thuỷ văn: thu 
băng 1/6 mức thu phí 
theo mánh nhân với hệ 
số 1,2. 
2. Nhóm lớp dừ liệu: 
dịa giới hành chính, 
biên giới quôc gia; thực 
vật: thu bằng 1/6 mức 
thu phí theo mảnh. 

2.3 
Bàn đồ địa hình quốc gia định dạng số 
(gcoPDP, PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, 
ECW, JPG) 

mảnh 

Mức thu 
phí băng 
50% bản 
đò địa 
hình quốc 
gia đ ịnh 
dạng dgn 
cùng tỷ lệ 

3 Mô hình số độ cao 

3.1 
Mô hình số độ cao độ chính xác cao dóng 
gói theo mảnh tỷ lệ 1:2.000; 1:5.000: kích 
thước pixel: 1 X 1 m cho DEM có độ 
chính xác từ 0,1 đến 0,3 m. 

mành 200.000 

3.2 

Mô hình số dộ cao đóng gói theo mành tỷ 
lệ 1:2.000; 1:5.000: 
- Kích thước pixel: 2 X 2 m cho DEM có 
độ chính xác từ 0,4 đến 0,5 m 
- Kích thước pixel: 4 X 4 m cho DEM cỏ 
độ chính xác 1 m 

mảnh 80.000 

3.3 Mô hình số độ cao dóng gói theo mành tỷ mảnh 170.000 
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Số 
TT Loại thông tin, dữ liệu Đon vị 

tính 
Mức thu 
(đồng) Ghi chú 

lệ 1:10.000: 
- Kích thước pixel: 2,5 X 2,5 m cho DEM 
có độ chính xác từ 0,3 đến 0,5 m 
- Kích thước pixel: 5 X 5 m cho DEM có 
dộ chính xác từ 0,5 đen 1,7 m 

3.4 
Mô hình số độ cao dóng gói theo mành tỷ 
lộ 1:25.000: Kích thước pixcl: 10 X 10 m 
cho DEM có độ chính xác từ 1,7 đen 3,3 
m 

mảnh 640.000 

3.5 

Mô hình số độ cao dóng gói theo mành tỷ 
lộ 1:25.000: Kích thước pixcl: 20 X 20 m 
cho DEM có độ chính xác từ 3,3 đến 6,7 
m 

mảnh 75.000 

3.6 

Mô hình số (lộ cao đóng gói theo mảnh tỷ 
lệ 1:50.000: 
- Kích thước pixel: 5 X 5 m cho DEM có 
dộ chính xác từ 0,5 đến 1,0 m 
- Kích thước pixcl: 10 X 10 m cho DEM 
có độ chính xác từ 1 đến 2 m 

mảnh 2.550.000 

3.7 

Mô hình số độ cao dóng gói theo mành tỷ 
Ịẹ 1:50 000: 
- Kích thước pixel: 25 X 25 m cho DEM 
có độ chính xác từ 2 đen 5 m 
- Kích thước pixcl: 30 X 30 m cho DEM 
có dộ chính xác từ 5 m trở lên 

mảnh 300.000 

IV Bản đồ hành chính định dạng số 

1 Bản đồ hành chính định dạng dgn, gdb 

1.1 Bản đồ hành chính Việt Nam bộ 4.000.000 

1.2 Bản đồ hành chính cấp tỉnh bộ 2.000.000 

1.3 Bản đồ hành chính cấp huyện bộ 1.000.000 

2 
Bản đồ hành chính định dạng geoPDF, 
PDF, geoTIFF, TIFF, EPS, ECW, JPG 

Mức thu phí băng 50% bản đô hành chính định 
dạng dgn,  gdb cùng tý lệ 

V 
Thông tin dừ liệu đo đạc và bản đồ 
trực tuyến qua môi trường mạng (định 
dạng VVMS) 

1 Bản đồ hành chính Việt Nam 
01 năm/ 

tài  khoản 
100.000 
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Số 
TT 

Loại thông tin, dừ liệu Đơn vị 
tính 

Mức thu 
(đồng) Ghi chú 

2 
Bản đồ ncn chiết xuất từ cơ sờ dữ liệu nền 
địa lý quốc aia tỷ lệ: 1:250.000; 
1:500.000; 1:1.000.000 

01 năm/ 
tài khoản 

2.400.000 

3 
Bản dò nền chiết xuất từ cơ sở dữ liệu nền 
địa lý quốc gia tỷ lệ: l:25ẵ000; 1:50.000; 
1:100.000 

01 năm/ 
tài khoản 

6.600.000 
Gôm các dữ liệu: biên 
giới, địa giới; dân cư; 
giao thông; thủy văn. 

VI Thông tỉn dử liệu thu nhận từ mạng 
lưới trạm định vị vệ tỉnh quốc gỉa 

1 Dừ liệu do dộng thời gian thực 

01 tháng/ 
máy thu 

750.000 
Áp dụng tại các tinh, 
thành phố trực thuộc 
1 rung ương dà chêm 
dày trạm dịnh vị vệ tinh 
quốc gia theo quy dinh 
của pháp luật về do đạc 
và bán đả. 

1 Dừ liệu do dộng thời gian thực 
06 tháng/ 
máy thu 

4.280.000 

Áp dụng tại các tinh, 
thành phố trực thuộc 
1 rung ương dà chêm 
dày trạm dịnh vị vệ tinh 
quốc gia theo quy dinh 
của pháp luật về do đạc 
và bán đả. 

1 Dừ liệu do dộng thời gian thực 

12 tháng/ 
máy thu 

6.750.000 

Áp dụng tại các tinh, 
thành phố trực thuộc 
1 rung ương dà chêm 
dày trạm dịnh vị vệ tinh 
quốc gia theo quy dinh 
của pháp luật về do đạc 
và bán đả. 

2 Dừ liệu GNSS tĩnh 24 giờ trạm/ngày 220.000 
Gồm: Giá trị toạ dộ, độ 
cao cùa trạm. 


